
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-PAS ngày 22 tháng 05 năm 2025 

của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV 

- Thời gian: Từ ngày 12/05/2025 đến ngày 16/05/2025  

- Tổng số học viên: 31 người 

- Số tiết: 40 tiết 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 DIỆP ĐÀO TIÊN 03/09/1998 
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ 

THỦ ĐỨC 
25-01605/B08-PAS 

2 
NGUYỄN THỊ THU 

LÊ 
21/01/1983 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH BÀ RỊA -

VŨNG TÀU 

25-01606/B08-PAS 

3 
NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG 
13/02/1975 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH HẬU 

GIANG 

25-01607/B08-PAS 

4 ĐẬU THỊ HÀ 08/08/1988 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH BÀ RỊA -

VŨNG TÀU 

25-01608/B08-PAS 

5 NINH BÁ LÂM 05/02/1987 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂN BÌNH 
25-01609/B08-PAS 

6 
NGUYỄN MINH 

HẢI 
08/01/1984 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH PHÚ YÊN 
25-01610/B08-PAS 

7 
ĐINH THỊ THU 

HIỀN 
26/07/1989 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH PHÚ YÊN 
25-01611/B08-PAS 

8 
NGUYỄN THỊ DẠ 

NGỌC 
20/10/1990 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU 
25-01612/B08-PAS 

9 
TRẦN THU 

HƯƠNG 
16/07/1980 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU 
25-01613/B08-PAS 

10 NGUYỄN TRÀ MY 07/11/1990 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU 
25-01614/B08-PAS 

11 
HỒ THỊ NHƯ 

HUỲNH 
24/09/2000 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH 

PHỐ CHÂU ĐỐC 
25-01615/B08-PAS 

12 TRẦN BỬU TÀI 06/03/1987 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH BẠC 

LIÊU 

25-01616/B08-PAS 

13 
NGUYỄN HOÀNG 

AN KHƯƠNG 
20/04/1992 

BỆNH VIỆN PHỔI PHẠM 

HỮU CHÍ 
25-01617/B08-PAS 

14 
NGUYỄN THỊ 

THUÝ VI 
20/03/1988 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC TỈNH AN 

GIANG 

25-01618/B08-PAS 
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15 
ĐINH THIÊN 

NGÂN 
27/09/1995 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG THÁP 
25-01619/B08-PAS 

16 VÕ PHÁT TRIỂN 05/05/1994 

BỆNH VIỆN CHUYÊN 

KHOA SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

25-01620/B08-PAS 

17 
NGUYỄN CÔNG 

THÀNH 
15/03/1978 

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 
25-01621/B08-PAS 

18 
NGUYỄN THỊ 

CẨM TÚ 
03/06/1983 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG THÁP 
25-01622/B08-PAS 

19 
TRẦN THỊ THANH 

THẢO 
15/09/1985 

BỆNH VIỆN TRUYỀN 

MÁU HUYẾT HỌC 
25-01623/B08-PAS 

20 LÊ THỊ HOA NI 24/08/1997 
BỆNH VIỆN TRUYỀN 

MÁU HUYẾT HỌC 
25-01624/B08-PAS 

21 PHẠM VĂN ĐỒNG 01/01/1983 

BỆNH VIỆN CHUYÊN 

KHOA SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

25-01625/B08-PAS 

22 
NGUYỄN LÝ 

QUỲNH NHƯ 
03/11/2001 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
25-01626/B08-PAS 

23 
LƯU TRẦN LINH 

ĐA 
25/01/1988 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT 
25-01627/B08-PAS 

24 HÀ THỊ HOA 04/08/1992 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT 
25-01628/B08-PAS 

25 
NGUYỄN HỮU 

NHÂN 
25/03/1979 

BỆNH VIỆN TRUYỂN 

MÁU HUYẾT HỌC 
25-01629/B08-PAS 

26 LÊ DUY NHẤT 17/05/1987 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT 
25-01630/B08-PAS 

27 
DƯƠNG THỊ ANH 

THƯ 
30/10/1984 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
25-01631/B08-PAS 

28 
NGUYỄN THỊ MỸ 

VY 
28/04/1998 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC TỈNH AN 

GIANG 

25-01632/B08-PAS 

29 
SƠN THỊ THUÝ 

TIÊN 
26/04/1996 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH TRÀ 

VINH 

25-01633/B08-PAS 

30 
NGUYỄN THỊ 

THUÝ 
01/11/1989 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT BÌNH DƯƠNG 
25-01634/B08-PAS 

31 ĐÀO MINH Ý 23/09/1986 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI 
25-01635/B08-PAS 

 


